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LIST OF APPROVED PRODUCT

Nhóm sản phẩm:

Loại sản phẩm:

Nồi hơi và bình áp lực

Loại hình công nhận: , CWA, CTA, CDA

Sản phẩm

Loại hình 

công nhậnSố TT Cơ sở chế tạo Đặc tính

Product Manufacturer SpectificationsNo.

Số GCN/ Certificate No
Date of issueNgày cấp/

Expiry DateNgày hết hạn/

Ngày ĐGCK/ Period Date

Approval
Mode

Nồi hơi và bình áp lực/ Boiler and pressure vessel

1

Bình chịu áp lực PV-3/ Pressure 
vessels PV-3 VM-H-0.5

Công ty cổ phần đầu tư VINMEX
Địa chỉ: Số 172/256 Lê Lợi, Quận 
Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
VINMEX INVESTMENT J.S.C
Address: No. 172/256 Le Loi street, 
Ngo Quyen District, Hai Phong City

Kiểu sản phẩm/ Type: VM-H-0.5 
Dung tích/ Capacity: 500 Lít 
Đường kính ngoài / chiều dày/ Outside Dia. / 
Thickness of shell: 740 mm/6 mm. 
Chiều dày nắp và đáy bình/ Thickness of cover and 
bottom: 6 mm. 
Vật liệu thân bình/ Body material: SUS316L

00631/23CN02.WA

18/08/2023

18/08/2028

18/02/2026

CWA

2

Bình chịu áp lực PV-3/ Pressure 
vessels PV-3 5M3

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ÁP 
LỰC ĐÔNG ANH
Địa chỉ: Km 2,5 Quốc lộ 3, Thôn 
Đồng Dầu, Xã Dục Tú, Huyện Đông 
Anh, Thành phốHà  Nội
DONG ANH PRESSURE 
EQUIPMENT JOINT STOCK 
COMPANY
Address: Km 2.5 National Road 3, 
Dong Dau Village, Duc Tu 
Commune, Dong Anh Distict., 
Hanoi City

Dung tích/ Capacity: 5000 L 
Đường kính ngoài / chiều dày/ Outside Dia. / 
Thickness of shell: 1600 mm / 8 mm 
Chiều dày đáy bình/ Thickniss of bottom: 8 mm 
Vật liệu thân bình/ Body material: SS400 
Áp lực thiết kế/ Design Pressure: 10 Bar

00020/23CN01.WA

09/03/2023

08/03/2028

09/09/2025

CWA
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